
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SKHCN Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và trình tự đánh giá công chức, 

viên chức, người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 
biên chế và giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP 

và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về 
chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực 

lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về 
chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực 

lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 

Căn cứ Thông tư số 1/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Công văn số 954/UBND-NC ngày 24/02/2025 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc xây dựng tiêu chí đánh giá CBCCVC trong sắp xếp tổ chức bộ máy 
năm 2025; 

Căn cứ Kết luận của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị ngày 
28/3/2025; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2025 của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, thang điểm 
và trình tự đánh giá công chức, viên chức, người lao động để thực hiện sắp xếp tổ 
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chức bộ máy, tinh giản biên chế và giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 2. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Đảng ủy Sở; 
- Như Điều 2; 
- Ban Thanh tra nhân dân; 
- Cổng TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng Dũng 
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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 
Tiêu chí, thang điểm và trình tự đánh giá công chức, viên chức, người lao 

động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giải quyết 
chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 

67/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiêu chí đánh giá để làm căn cứ xác định người có năng lực, phẩm chất đáp 

ứng được yêu cầu nhiệm vụ; xem xét, quyết định đối tượng phải nghỉ việc (nghỉ 
hưu và nghỉ thôi việc) do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giải quyết 

chính sách, chế độ. 

- Thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế phù hợp với yêu cầu nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo hiệu quả công việc, 
phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Việc đánh giá được thực hiện thống nhất, đồng bộ, đảm bảo dân chủ, khoa 

học, công bằng, khách quan, hợp lý, nhân văn, không mang tính hình thức, đúng 
thẩm quyền, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Việc đánh giá phải được thực hiện toàn diện về: Chính trị tư tưởng, đạo đức 
lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật theo từng năm công tác; 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, 

chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ theo từng năm công tác; kết quả, sản phẩm 
công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ cá nhân được phân công; sức khỏe của cá 

nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thời gian công tác còn lại tính đến ngày nghỉ hưu 
đúng tuổi theo quy định.    

- Tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng. 

Điểu 2. Đối tượng áp dụng 

Công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các 
phòng, trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai gồm: 

- Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức. 

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hỗ trợ phục vụ theo Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.  
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- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật 

lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019. 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá 

1. Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 
67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; của tập thể lãnh đạo, nhất 
là người đứng đầu và tính dân chủ trong cơ quan, phòng, trung tâm; sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các phòng, trung tâm thuộc Sở. 

3. Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể công chức, viên chức, người lao động 
công tâm, khách quan trên cơ sở đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện 

và mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên 
chức và người lao động; trên cơ sở đó thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế và 

thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động. 

4. Cá nhân, tập thể lãnh đạo cấp ủy, các phòng, trung tâm và người đứng đầu 

đánh giá phải khách quan, trung thực chịu trách nhiệm trong đánh giá, sàng lọc, 
lựa chọn đối tượng nghỉ việc gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội 

ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý để cơ quan hoạt 
động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. 

5. Việc đánh giá được thực hiện theo các tiêu chí của từng nhóm vị trí việc 
làm (vị trí lãnh đạo quản lý, vị trí chuyên môn nghiệp vụ, vị trí chuyên môn dùng 
chung và vị trí hỗ trợ phục vụ) phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tế của các 

phòng và trung tâm. 

6. Kết quả đánh giá tính theo thang điểm 100 điểm dựa trên kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất. Tổng số điểm đối với từng công chức, viên chức, 
người lao động được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp chuyển 

công tác từ cơ quan, đơn vị khác đến thì lấy ý kiến đánh giá của cơ quan, đơn vị 
nơi công chức, viên chức, người lao động công tác trước đây (trừ trường hợp 

không còn cơ quan, đơn vị cũ); trường hợp chuyển công tác trong nội bộ Sở Khoa 
học và Công nghệ thì lấy ý kiến của trưởng phòng, giám đốc trung tâm nơi công 

chức, viên chức, người lao động công tác trước đây.   

Điều 4. Định lượng hoá các tiêu chí theo thang điểm 100 điểm 

1. Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ 
chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ (tối đa 15 điểm). 

2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, 
thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ (tối đa 30 điểm). 

3. Kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ cá nhân được 

phân công (tối đa 30 điểm). 

4. Sức khỏe của cá nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (tối đa 10 điểm). 

5. Thời gian công tác còn lại tính đến ngày nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định 
của pháp luật (tối đa 15 điểm). 
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Chương II 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Điều 5. Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý 

thức tổ chức kỷ luật theo từng năm công tác 

1. Xuất sắc: 5 điểm/năm. 

2. Tốt: 4 điểm/năm. 

3. Trung bình: 3 điểm/năm. 

4. Kém: 0 điểm/năm. 

Điều 6. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu về 
tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ theo từng năm công 

tác 

1. Xuất sắc: 10 điểm/năm. 

2. Tốt: 8 điểm/năm. 

3. Trung bình: 6 điểm/năm. 

4. Kém: 0 điểm/năm. 

Điều 7. Kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ cá 

nhân được phân công 

1. Công chức, viên chức, người lao động (vị trí chuyên môn nghiệp vụ, vị trí 

chuyên môn dùng chung và vị trí hỗ trợ phục vụ) 

a)  Xuất sắc 10 điểm/năm: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch 
đề ra (hoặc theo công việc được giao) đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. 

b)  Tốt 8 điểm/năm: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế 

hoạch đề ra (hoặc theo công việc được giao) đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả.  

c) Trung bình 6 điểm/năm: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 
theo kế hoạch đề ra (hoặc theo công việc được giao), trong đó có không quá 20% 

số chỉ tiêu chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp. 

d) Kém 0 điểm/năm: Có trên 30% số chỉ tiêu chưa đảm bảo chất lượng, tiến 

độ.  

2. Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (vị trí lãnh đạo quản lý) 

a) Xuất sắc: 10 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm được giao 

phụ trách: Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đúng tiến độ, bảo đảm chất 
lượng, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức. 

- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân trường hợp 

không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý: 
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100% các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ 

trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa đầy đủ (thực hiện tốt) 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; duy trì 
kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành 

chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm 
kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức 
thực hiện hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; quản lý và 

khai thác hiệu quả các nguồn lực trong các phòng, trung tâm. 

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Huy động tối đa sự tham gia của tập thể, cá 

nhân trong lĩnh vực được giao phụ trách, đoàn kết, thống nhất cao. 

b)  Tốt: 8 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm được giao 
phụ trách: Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn 

thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. 

- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân trường hợp 

không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý: 
100% các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ 

trở lên.  

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa cơ bản (đáp ứng) các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; duy trì kỷ 

luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành 
chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm 

kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức 
thực hiện hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; quản lý và 

khai thác hiệu quả các nguồn lực trong các phòng, trung tâm. 

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Huy động tốt sự tham gia của tập thể, cá nhân 

trong lĩnh vực được giao phụ trách, đoàn kết, thống nhất.  

c) Trung bình: 6 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm được giao 
phụ trách: Hoàn thành trên 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ trở lên. 

- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân trường hợp 
không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý: 

Có từ 70% các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm 
vụ trở lên. 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa cơ bản (đáp ứng) các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; duy trì kỷ 
luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành 

chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm 
kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức 
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thực hiện hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; quản lý và 

khai thác hiệu quả các nguồn lực các phòng, trung tâm. Tuy nhiên, có một số vụ, 
việc còn chậm đến mức bị phê bình, nhắc nhở (có văn bản, kết luận cụ thể).  

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Huy động cơ bản sự tham gia của tập thể, cá 
nhân trong lĩnh vực được giao phụ trách, đoàn kết, thống nhất.  

d) Kém: 0 điểm/năm.  

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm được giao 
phụ trách: Không đạt mức hoàn thành trên 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân trường hợp 
không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý: 

Không đạt từ 70% các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân) được đánh giá hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên. 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Chưa thực hiện tốt một trong các nội dung (có 
văn bản, kết luận cụ thể) như sau: Chưa quán triệt, thể chế hóa cơ bản các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại cơ quan, đơn 
vị; không duy trì kỷ luật, kỷ cương trong các phòng, trung tâm hoặc để xảy ra các 

vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý.  

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Có phản ánh, kiến nghị, nhắc nhở (có văn bản, 

kết luận cụ thể) liên quan đến tập thể, cá nhân được giao phụ trách mất đoàn kết. 

Điều 8. Sức khỏe của cá nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

1. Sức khỏe tốt: Không phải nghỉ trong ngày làm việc do ốm, đau, bệnh tật; 

tích cực tham gia các hoạt động chung do các phòng, trung tâm và Sở phát động: 
10 điểm. 

2. Sức khỏe bình thường: Có nghỉ trong ngày làm việc do ốm, đau, bệnh tật 
nhưng không thường xuyên (không quá 03 ngày/năm), ít nghiêm trọng, không 

phải điều trị bệnh tại bệnh viện: 08 điểm. 

3. Sức khỏe yếu: Thường xuyên nghỉ ốm, điều trị bệnh trong ngày làm việc 

(từ 04 ngày trở lên/năm) và ít tham gia các hoạt động chung do các phòng, trung 
tâm và Sở phát động vì lý do sức khỏe: 05 điểm. 

4. Sức khỏe kém: Đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở 
y tế có thẩm quyền: 02 điểm. 

Điều 9. Thời gian công tác còn lại tính đến ngày nghỉ hưu đúng tuổi theo 
quy định (từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến 

dưới 12 tháng tính tròn là 01 năm) 

1. Đối tượng trong điều kiện lao động bình thường tại Phụ lục I của Nghị 
định 135/2020/NĐ-CP 

a) Còn trên 10 năm công tác: 15 điểm.  

b) Từ đủ 10 năm công tác trở xuống thì cứ giảm 01 năm trừ 1,5 điểm (0,5 

năm trừ 0,75 điểm). 
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2. Đối tượng tuổi nghỉ hưu thấp nhất tại Phụ lục II của Nghị định 

135/2020/NĐ-CP 

a) Còn trên 05 năm công tác: 15 điểm. 

b) Từ đủ 05 năm công tác trở xuống thì cứ giảm 01 năm trừ 03 điểm (0,5 
năm trừ 1,5 điểm). 

 
Chương III 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH 

ĐỐI TƯỢNG PHẢI NGHỈ VIỆC 

Điều 10. Đánh giá, xác định người phải nghỉ việc (nghỉ hưu, thôi việc) do 

sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc đối tượng hưởng chính sách chế độ theo Phiếu 
đánh giá 

1. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 

Căn cứ Quy định 778-QĐ/TU, ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy về việc ban 

hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính 
trị tỉnh Lào Cai, các phòng, trung tâm tổ chức đánh giá theo mẫu Phiếu đánh giá 

đối với các chức danh tương đồng (cấp trưởng đánh giá với cấp trưởng, cấp phó 
đánh giá với cấp phó), trên cơ sở điểm số được xác định tại Phiếu đánh giá, lấy 

theo thứ tự điểm số từ thấp đến cao đến khi đạt đủ số lượng lãnh đạo, quản lý dôi 
dư cần phải cắt giảm. 

2. Đối với người không giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý 

Căn cứ biên chế được giao và vị trí, việc làm được phê duyệt, các phòng, 
trung tâm tổ chức đánh giá theo Phiếu đánh giá, trên cơ sở điểm số được xác định 

tại Phiếu đánh giá, lấy theo thứ tự điểm số từ thấp đến cao đến khi đạt đủ tỷ lệ 
phải cắt giảm theo yêu cầu tại Văn bản số 31/CV-BCĐTKNQ ngày 04/01/2024 

của Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (tối 
thiểu 20%). 

Điều 11. Ưu tiên, khuyết khích giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi hoặc 
thôi việc  

Giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo thứ tự ưu tiên sau: 

1. Người có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc. 

2. Có sức khỏe yếu, không đảm bảo yêu cầu công việc. 

3. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính chưa đạt chuẩn về 

trình độ đào tạo. 

4. Bằng cấp chuyên môn chưa đúng với yêu cầu vị trí việc làm đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Còn dưới 10 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. 



9 

 
6. Trường hợp có từ 2 người trở lên (trong cùng 01 nhóm vị trí việc) có tổng 

số điểm bằng nhau (theo các tiêu chí quy định tại Chương II) thì sẽ xét theo ngày, 
tháng, năm sinh của từng đối tượng, người nhiều tuổi hơn sẽ nghỉ việc trước. 

 
Chương IV 

TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

Điều 12. Trình tự thực hiện đánh giá 

1. Bước 1: Căn cứ tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động tự 

đánh giá, chấm điểm theo mẫu (Phiếu đánh giá) đảm bảo trung thực, chính xác, 
báo cáo lãnh đạo phòng, trung tâm cho ý kiến. 

2. Bước 2: Tập thể lãnh đạo phòng, trung tâm thảo luận, phân tích và cho ý 
kiến đánh giá bảo đảm công tâm, khách quan đối với từng công chức, viên chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Bước 3: Căn cứ kết quả đánh giá tại bước 2, lãnh đạo phòng, trung tâm 

xin ý kiến của chi ủy về kết quả đánh giá đối với công chức, viên chức, người lao 
động và gửi báo cáo đề xuất và Phiếu đánh giá cho công chức tham mưu công tác 

tổ chức, cán bộ của Văn phòng Sở. 

4. Bước 4: Công chức tham mưu công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng Sở 

tổng hợp báo cáo đề xuất, Phiếu đánh giá của các phòng, trung tâm xin ý kiến của 
Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, công đoàn Sở về kết quả đánh giá công chức, viên 
chức, người lao động. 

5. Bước 5. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, công đoàn Sở họp, xác định đối 
tượng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc; Giám đốc Sở quyết định kết quả đánh 

giá hoặc trình cấp có thẩm quyền đánh giá theo phân cấp quản lý về công tác tổ 
chức, cán bộ; thông báo công khai kết quả đánh giá và giải đáp ý kiến phản hồi 

của công chức, viên chức, người lao động. 

6. Bước 6. Công chức tham mưu công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng Sở 

lập danh sách, dự toán số tiền và hồ sơ trình Giám đốc Sở ký, gửi Sở Nội vụ thẩm 
định, trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

7. Bước 7. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách nghỉ hưu trước tuổi hoặc 
thôi việc, hưởng chế độ, chính sách của Chủ tịch UBND tỉnh, công chức tham 

mưu công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng Sở dự thảo quyết định trình Giám 
đốc Sở ký Quyết định cho công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước 

tuổi hoặc thôi việc thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 13. Thời điểm đánh giá 

Thời điểm đánh giá, chấm điểm (theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị 

định số 67/2025/NĐ-CP) do Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở quyết định phù hợp với 
lộ trình thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách, chế độ đối 

với công chức, viên chức, người lao động. 
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm  

1. Trưởng phòng, giám đốc trung tâm thuộc Sở phổ biến Quy định này tới 
công chức, viên chức, người lao động; tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm 

quyền. 

2. Văn phòng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra 
và thẩm định kết quả việc thực hiện Quy định này. 

3. Đề nghị Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện Quy định này, 
đảm bảo khoa học, công bằng, khách quan, hợp lý, nhân văn, đúng quy định. 

4. Lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, trung tâm làm tốt công tác tư 
tưởng cho công chức, viên chức, người lao động, không để tiêu cực phát sinh, tạo 

sự thống nhất trong toàn cơ quan. 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, trưởng các 
phòng, giám đốc các trung tâm, công chức, viên chức, người lao động kịp thời 

phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải 
quyết./.



UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Dùng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,  
người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) 

Họ và tên:...................................................................................................................... .............. 

Chức vụ:............................................................................................................................ ........... 

Đơn vị công tác: ........................................................................................................................... 

STT 
Tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện  

nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất 

Công chức, viên chức, người lao động 

tự đánh giá, chấm điểm 

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo phòng, 

trung tâm đánh giá, chấm điểm 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

1 
Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý 

thức tổ chức kỷ luật theo từng năm công tác (tối đa 15 điểm) 
    

    

1.1 Xuất sắc: 5 điểm/năm          

1.2 Tốt: 4 điểm/năm         

1.3 Trung bình: 3 điểm/năm         

1.4 Kém: 0 điểm/năm         

2 

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu về 

tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ theo 

từng năm công tác (tối đa 30 điểm) 

    
    

2.1 Xuất sắc: 10 điểm/năm         

2.2 Tốt: 8 điểm/năm         

2.3 Trung bình: 6 điểm/năm         

2.4 Kém: 0 điểm/năm         

3 
Kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ cá 

nhân được phân công (tối đa 30 điểm). 
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STT 
Tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện  

nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất 

Công chức, viên chức, người lao động 

tự đánh giá, chấm điểm 

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo phòng, 

trung tâm đánh giá, chấm điểm 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

3.1 
Công chức, viên chức, người lao động (vị trí chuyên môn nghiệp 
vụ, vị trí chuyên môn dùng chung và vị trí hỗ trợ phục vụ). 

    
    

a 

Xuất sắc 10 điểm/năm: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế 

hoạch đề ra (hoặc theo công việc được giao) đúng tiến độ, đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn 
thành vượt mức. 

    

    

b 
Tốt 8 điểm/năm: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 
theo kế hoạch đề ra (hoặc theo công việc được giao) đúng tiến độ, 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

    
    

c 

Trung bình 6 điểm/năm: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao theo kế hoạch đề ra (hoặc theo công việc được giao), trong đó 
có không quá 20% số chỉ tiêu chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc 

hiệu quả thấp. 

    

    

d 
Kém 0 điểm/năm: Có trên 30% số chỉ tiêu chưa đảm bảo chất lượng, 
tiến độ. 

    
    

3.2 Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (vị trí lãnh đạo quản lý)         

a 

Xuất sắc: 10 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm 

được giao phụ trách: Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đúng 
tiến độ, bảo đảm chất lượng, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ 

cơ bản hoàn thành vượt mức. 
- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân 

trường hợp không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm 

quyền phụ trách, quản lý: 100% các phòng, trung tâm (hoặc cá 
nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 

70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa đầy đủ (thực 

hiện tốt) các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước; duy trì kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, giải quyết 
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STT 
Tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện  

nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất 

Công chức, viên chức, người lao động 

tự đánh giá, chấm điểm 

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo phòng, 

trung tâm đánh giá, chấm điểm 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, 
công vụ; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp 

luật phải xử lý; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện 
hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; quản lý 
và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong cơ quan, đơn vị. 

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Huy động tối đa sự tham gia của tập thể, 
cá nhân trong lĩnh vực được giao phụ trách, đoàn kết, thống nhất cao. 

b 

Tốt: 8 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm 

được giao phụ trách: Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong 
đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. 

- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân 

trường hợp không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm 

quyền phụ trách, quản lý: 100% các phòng, trung tâm (hoặc cá 
nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.  
- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa cơ bản (đáp 

ứng) các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 
nhà nước; duy trì kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, 
công vụ; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp 
luật phải xử lý; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện 

hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; quản lý 
và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong cơ quan, đơn vị. 

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Huy động tốt sự tham gia của tập thể, 
cá nhân trong lĩnh vực được giao phụ trách, đoàn kết, thống nhất. 

    

    

c 

Trung bình: 6 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm 

được giao phụ trách: Hoàn thành trên 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ trở lên. 
- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân 

trường hợp không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm 
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STT 
Tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện  

nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất 

Công chức, viên chức, người lao động 

tự đánh giá, chấm điểm 

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo phòng, 

trung tâm đánh giá, chấm điểm 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

quyền phụ trách, quản lý: Có từ 70% các phòng, trung tâm (hoặc 
cá nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa cơ bản (đáp 
ứng) các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 
nhà nước; duy trì kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, 
công vụ; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp 

luật phải xử lý; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện 
hiệu quả; kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; quản lý 
và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, 

có một số vụ, việc còn chậm đến mức bị phê bình, nhắc nhở (có văn 
bản, kết luận cụ thể.  

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Huy động cơ bản sự tham gia của tập 
thể, cá nhân trong lĩnh vực được giao phụ trách, đoàn kết, thống nhất. 

d 

Kém: 0 điểm/năm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm 

được giao phụ trách: Không đạt mức hoàn thành trên 70% chỉ tiêu, 
nhiệm vụ. 

- Xếp loại đánh giá của các phòng, trung tâm (hoặc cá nhân 

trường hợp không có các phòng, trung tâm cấp dưới) thuộc thẩm 

quyền phụ trách, quản lý: Không đạt từ 70% các phòng, trung tâm 

(hoặc cá nhân) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 
- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Chưa thực hiện tốt một trong các nội 

dung (có văn bản, kết luận cụ thể) như sau: Chưa quán triệt, thể chế 
hóa cơ bản các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước tại cơ quan, đơn vị; không duy trì kỷ luật, kỷ cương 

trong các phòng, trung tâm hoặc để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ 
luật, vi phạm pháp luật phải xử lý.  
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STT 
Tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện  

nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất 

Công chức, viên chức, người lao động 

tự đánh giá, chấm điểm 

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo phòng, 

trung tâm đánh giá, chấm điểm 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

Năm 

20 

Năm 

20 

Năm 

20 

Điểm 

đạt được 

- Năng lực tập hợp, đoàn kết: Có phản ánh, kiến nghị, nhắc nhở (có 
văn bản, kết luận cụ thể) liên quan đến tập thể, cá nhân được giao phụ 

trách mất đoàn kết. 

4. Sức khỏe của cá nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (tối đa 10 điểm) Đánh giá chung trong giai đoạn 03 năm gần nhất 

4.1 
Sức khỏe tốt: Không phải nghỉ trong ngày làm việc do ốm, đau, bệnh 
tật; tích cực tham gia các hoạt động chung do các phòng, trung tâm 

phát động (10 điểm) 

 
 

4.2 
Sức khỏe bình thường: Có nghỉ trong ngày làm việc do ốm, đau, bệnh 
tật nhưng không thường xuyên (không quá 03 ngày/năm), ít nghiêm 
trọng, không phải điều trị bệnh tại bệnh viện (08 điểm) 

 
 

4.3 

Sức khỏe yếu: Thường xuyên nghỉ ốm, điều trị bệnh trong ngày làm 

việc (từ 04 ngày trở lên/ năm) và ít tham gia các hoạt động chung do 
các phòng, trung tâm phát động vì lý do sức khồe (05 điểm) 

 

 

4.4 
Sức khỏe kém: Đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của 

cơ sở Y tế có thẩm quyền (02 điểm). 
 

 

5 

Thòi gian công tác còn lại tính đến ngày nghỉ hưu đúng tuổi theo 

quy định (tối đa 15 điểm) Từ 01 thảng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 

năm; từ trên 06 thảng đen dưới 12 thảng tính tròn là 01 năm 

Tính từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy có hiệu lực đến ngày nghỉ 

hưu đúng tuổi theo quy định 

 Đối tượng trong điều kiện lao động bình thường tại Phụ lục I của Nghị định 135/2020/ND-CP 

5.1 Còn trên 10 năm công tác (15 điểm)   

5.2 
Từ đủ 10 năm công tác trở xuống thì cứ giảm 01 năm trừ 1,5 điểm 
(tương tự 0,5 năm trừ 0,75 điểm) 

 
 

 Đổi tượng tuổi nghỉ hưu thấp nhất tại Phụ lục II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP 

5.1 Còn trên 05 năm công tác (15 điểm)   

5.2 
Từ đù 05 năm công tác trở xuống thì cứ giảm 01 năm trừ 03 điểm 

(tương tự 0,5 năm trừ 1,5 điểm) 
 

 

 TỐI ĐA 100 ĐIỂM         
 

Lào Cai, ngày     tháng     năm 20 Lào Cai, ngày     tháng     năm 20 Lào Cai, ngày     tháng     năm 20 Lào Cai, ngày     tháng     năm 20 
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CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG/ 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA... 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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